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1 202002001 HOÀNG ĐỨC AN 25/12/2001 10.0 7.0 5.0 6.1 C

2 202002002 ĐỖ PHƯƠNG ANH 15/11/2002 10.0 7.0 8.5 8.2 B+

3 202002003 LÊ QUỲNH ANH 15/01/2002 10.0 9.0 8.5 8.8 A+

4 202002006 VY THỊ ANH 19/10/2001 10.0 9.0 8.5 8.8 A+

5 202002007 CAO YẾN CHI 12/10/2002 10.0 8.0 8.5 8.5 A+

6 202002008 NÔNG THỊ KIM CHI 11/04/2002 10.0 9.0 8.5 8.8 A+

7 202002010 ĐẶNG HOÀNG DIỆU 16/10/2002 10.0 9.5 9.5 9.6 A+

8 202002011 NGUYỄN MINH ĐỨC 11/10/2002 10.0 9.0 9.5 9.4 A+

9 202002012 HOÀNG ANH DŨNG 22/05/2002 10.0 9.0 9.5 9.4 A+

10 202002013 TRẦN VĂN DŨNG 01/12/2001 10.0 9.0 8.5 8.8 A+

11 202002015 ÂU MINH DUY 07/09/2002 10.0 10.0 9.5 9.7 A+

12 202002016 HỒ THỊ DUYÊN 09/02/2002 10.0 9.0 8.5 8.8 A+

13 202002019 NGUYỄN ÁNH HỒNG 18/04/2002 10.0 8.0 8.5 8.5 A+

14 202002020 NGUYỄN THỊ HỒNG 19/02/2001 10.0 9.0 9.5 9.4 A+

15 202002022 TRẦN VĂN HƯNG 28/03/2002 10.0 9.0 9.5 9.4 A+

16 202002023 TRẦN THỊ HUYỀN 10/09/2002 10.0 8.0 8.5 8.5 A+

17 202002024 NGUYỄN VĂN KHÔI 01/08/2001 10.0 9.0 9.5 9.4 A+

18 202002026 QUÀNG SƠN LÂM 04/07/2002 10.0 8.0 8.5 8.5 A+

19 202002027 LÒ THỊ MAI LINH 28/10/2002 10.0 9.0 8.5 8.8 A+

20 202002029 BÙI VĂN LỘC 02/04/2001 10.0 9.0 8.5 8.8 A+

21 202002031 TÒNG THỊ HẰNG NGA 05/07/2002 10.0 9.0 8.5 8.8 A+

22 202002032 LÒ VĂN NGHIỆP 12/09/2002 10.0 8.0 8.5 8.5 A+

23 202002037 NGUYỄN THỊ QUẾ PHƯỢNG 20/01/2002 10.0 9.0 8.5 8.8 A+

24 202002038 CHU VĂN SÁNG 01/03/2002 10.0 9.0 9.5 9.4 A+

25 202002039 HOÀNG THÁI SƠN 10/10/2002 10.0 9.0 8.5 8.8 A+

26 202002040 MÙI ĐỨC THẮNG 05/03/2002 10.0 8.0 8.5 8.5 A+

27 202002042 LÒ THỊ THƯƠNG 17/02/2002 10.0 9.0 8.5 8.8 A+

28 202002043 LỤC THỊ THÙY 02/08/2002 10.0 9.0 8.5 8.8 A+

29 202002044 TRƯƠNG THỊ THÙY 11/12/2002 10.0 8.0 7.5 7.9 B

30 202002045 LÊ BẢO TRÂM 13/03/1999 10.0 10.0 9.5 9.7 A+

31 202002046 PHAN THỊ TRANG 27/05/2002 10.0 9.0 7.5 8.2 B+
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32 202002047 PHAN THỊ THÙY TRANG 20/01/2001 10.0 9.0 8.5 8.8 A+

33 202002049 PHẠM QUANG TRUNG 09/02/1998 10.0 10.0 9.5 9.7 A+

34 202002051 TRỊNH MINH TUẤN 22/02/2002 10.0 10.0 9.5 9.7 A+

35 202002052 VI ANH TUẤN 25/02/2001 10.0 8.0 9.5 9.1 A+

36 202002053 ĐINH KHÁNH VI 30/03/2002 10.0 9.0 9.5 9.4 A+

37 202002054 ĐỖ ĐĂNG VINH 19/05/2002 10.0 9.0 9.5 9.4 A+

38 202007011 ĐỖ HOÀNG TRANG 10.0 9.0 7.5 8.2 B+

39 2019030026 LÒ VĂN NAM K8XH 10.0 8.0 7.5 7.9 B

40 2019030004 ĐINH THÀNH CÔNG K8XH 10.0 8.0 7.5 7.9 B

41 202002034 PHẠM TUYẾT NHUNG 07/10/2001 10.0 8.0 6.0 7.0 B


